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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2006, 2007 và ước 6 tháng đầu năm 2008
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2309/UBND-TH ngày 27/3/2008 về việc báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010.
Theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 671/SKHĐT- TH ngày 14/04/2008 và văn bản số 57/CV-CTK ngày 22/4/2008 của Cục Thống kê Đồng Nai về việc báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện 12 chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010.
Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2006, 2007 và ước 6 tháng đầu năm 2008:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả chung

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) được thực hiện từ năm 2007. Sau hơn 1 năm thực hiện chương trình, kết quả như sau:
- Năm 2007, tổng giá giá trị sản xuất công nghiệp của 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt 47.492 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 26,8% so với năm 2006, vượt mục tiêu chương trình đề ra (mục tiêu chương trình tăng bình quân giai đoạn  2006 – 2010 là 20%/năm) và tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng GTSXCN toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (toàn ngành tăng 22,4%). Đến cuối năm 2007, GTSXCN của 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng 74,7% so toàn ngành công nghiệp, cao hơn so với năm 2006 (năm 2006 chiếm 72,2%). 
Sáu tháng đầu năm 2008, tổng giá trị SXCN của 16 nhóm SPCNCL ước đạt 24.963 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ, thấp hơn tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 20,7%). Tỷ trọng GTSXCN của SPCNCL đến cuối tháng 6 chiếm khoảng trên 70% so với toàn ngành (6 tháng đầu năm 2007 chiếm tỷ trọng 71%).
- Doanh thu sản xuất của 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2007 đạt 116.912 tỷ đồng; tăng 38,2% so năm 2006, cao hơn so với tăng toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 25%). Tỷ trọng SPCNCL so với toàn ngành tăng từ 71% năm 2006 lên 78,5% năm 2007.
- Kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt trên 4,4 tỷ USD, tăng 43% so năm 2006, cao hơn tăng trưởng toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 28,8%). Tỷ trọng so với toàn ngành tăng từ 82,2% năm 2006 lên 91% năm 2007.
- Lao động năm 2007 là 334.922 người, tăng 28% so năm 2006 (toàn ngành công nghiệp tăng 13%), chiếm 82,4% lao động toàn ngành công nghiệp.
(Chi tiết xem biểu kèm theo).
2. Kết quả theo nhóm sản phẩm
1) Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (cát, đá, gạch, ngói, gạch men...):
Năm 2007, giá trị SXCN của nhóm đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 20,2% so năm 2006, thấp hơn tăng trưởng chung của 16 nhóm. Cơ cấu của nhóm chiếm 5,2% so tổng 16 nhóm SPCNCL, giảm 0,3% so năm 2006. Nguyên nhân tăng trưởng thấp là do có sản phẩm đá khai thác, cát tăng thấp (đá tăng 2,7%). Đối với các sản phẩm còn lại (gạch xây, gạch men) tăng trưởng tốt do có nhu cầu về thị trường tiêu thụ. Sáu tháng đầu năm 2008, dự ước nhóm sản phẩm này tăng trưởng 25,2% so cùng kỳ, do nhu cầu về vật liệu xây dựng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển.
2) Nhóm sản phẩm gốm, sứ (gốm mỹ nghệ, sứ dân dụng và công nghiệp):
Tăng trưởng GTSXCN năm 2007 của nhóm đạt 18,8% so năm 2006, thấp hơn so bình quân chung và chỉ chiếm tỷ trọng 1,3% so tổng 16 nhóm. Nguyên nhân là do sản phẩm gốm mỹ nghệ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường, nguyên liệu…; một số sản phẩm sứ kỹ thuật cũng khó khăn về thị trường xuất khẩu. Sáu tháng đầu năm 2008, dự ước nhóm này tăng trưởng 21,4%, do từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất của năm 2007.
3) Nhân hạt điều và các loại hạt khác:
Tăng trưởng năm 2007 chỉ đạt 16,1% do tình hình thu mua nguyên liệu chỉ đáp ứng một phần công suất chế biến, tỷ trọng chỉ chiếm 1,3% tổng SPCNCL. Sáu tháng đầu năm 2007, do xuất khẩu gặp nhiều khó khăn (ảnh hưởng giá tăng và tỷ giá USD) nên dự ước sản xuất của nhóm này giảm 11% so cùng kỳ năm 2007.
4) Thức ăn chăn nuôi:
Năm 2007, giá trị SXCN của nhóm đạt 7.722 tỷ đồng, tăng 33,7% so năm 2006, cao hơn tăng trưởng chung của 16 nhóm. Cơ cấu của nhóm chiếm 16,3% so tổng 16 nhóm SPCNCL và là nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất. Nguyên nhân tăng cao là do các doanh nghiệp tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường trong nước (miền Bắc và miền Trung), phát huy công suất đầu tư. Sáu tháng đầu năm 2008, dự ước nhóm sản phẩm này tăng trưởng 21% so cùng kỳ, do khó khăn chung của tình hình sản xuất 6 tháng đầu năm và vẫn là ngành có mức tăng trưởng khá.

5) Bột ngọt:
Tăng trưởng GTSXCN đạt 15,8% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng 5,2% so tổng 16 nhóm sản phẩm. Nhìn chung sản phẩm bột ngọt tăng tuy thấp nhưng ổn định, do đã khai thác hết công suất và cung cầu về nguyên liệu đầu vào và tình hình tiêu thụ trên thị trường. Dự ước 6 tháng đầu năm 2008 tăng trưởng đạt 6,5% so cùng kỳ.
6) Vải sợi các loại:
Tốc độ tăng trưởng GTSXCN đạt 31,6% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng khá cao (14,1%), tăng 0,5% so năm 2006. Nguyên nhân tăng là do các doanh nghiệp tiếp tục duy trì thị trường xuất khẩu, một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, phát huy công suất đầu tư. Sáu tháng đầu năm 2008, do gặp nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng thị trường thế giới nên sản xuất gặp khó khăn, dự ước tăng trưởng chỉ đạt 14,3% so cùng kỳ.

7) Quần áo may sẵn và sản xuất phụ kiện:
Năm 2007, tăng trưởng của nhóm đạt khá, tăng 31,3% so năm 2006, do tình hình xuất khẩu năm 2007 có nhiều thuận lợi. Tỷ trọng của nhóm chiếm 4,1%. Sáu tháng đầu năm 2008 dự ước tăng 16,3% so cùng kỳ do khó khăn chung của tình hình xuất nhập khẩu những tháng đầu năm.

8) Giầy dép và sản xuất phụ kiện:
Tăng trưởng năm 2007 đạt 25,1% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng 15,7% so với tổng 16 nhóm, xếp thứ 2 nhóm thức ăn chăn nuôi. Sáu tháng đầu năm 2008, dự ước tăng 12% do nhóm sản phẩm chủ yếu xuất khẩu nên ảnh hưởng chung tình hình xuất khẩu như các nhóm dệt, may.
9) Hóa dược và nông dược (cho người và động thực vật):
Tốc độ tăng trưởng đạt 28,7% so năm 2006 và chỉ chiếm tỷ trọng 2,7% trong tổng 16 nhóm. Nguyên nhân tăng cao là do phát triển mạnh sản phẩm thuốc thú y và một số doanh nghiệp mới đầu tư phát huy công suất sản xuất. Sáu tháng 2008 dự ước tăng 26,5% do tiếp tục phát triển thị trường nội địa phục vụ cho nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu và ngoài ra từng bước tăng cường xuất khẩu.
10) Nhựa và các sản phẩm từ nhựa:
Năm 2007 tăng trưởng đạt 19% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng 3,2%. Sáu tháng đầu năm 2008 tăng 25,3% so cùng kỳ do nhu cầu của các sản phẩm như hạt nhựa PVC, chai Pet… đều có xu hướng tăng khá. Đồng thời có một số công ty mới đi vào hoạt động.

11) Máy móc thiết bị nông nghiệp (máy nổ diesel, máy công tác):
Năm 2007 sản xuất của nhóm xấp xĩ cùng kỳ năm 2006 do nhu cầu thị trường cạnh tranh. Tỷ trọng của nhóm chỉ chiếm 0,4% do có rất ít nhà máy sản xuất (chủ yếu tập trung khu vực nhà nước trung ương). Sáu tháng 2008 dự ước tăng 45% so cùng kỳ năm 2007 do tiêu thụ được sản phẩm.
12) Ô tô, xe máy và sản xuất linh kiện, phụ tùng:
Năm 2007, thị trường ô tô xe máy vẫn tiếp tục tăng khá nên sản xuất của nhóm tăng 34,8% so năm 2006. Tỷ trọng của nhóm năm 2007 chiếm 5,3%. Sáu tháng 2008 dự ước tiếp tục tăng 30%.
13) Dây và cáp điện các loại:
Tăng trưởng năm 2007 chỉ đạt 16,4% và chiếm tỷ trọng 5,6%. Sáu tháng 2008 tăng khá, đạt 26% so cùng kỳ do nhu cầu trong nước tăng.
14) Máy móc thiết bị điện công nghiệp (máy biến thế, động cơ điện...):
Nhóm sản phẩm này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm 2007 tăng 32,9% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng 4,3% tổng 16 nhóm. Dự ước 6 tháng 2008 tăng 33% so cùng kỳ năm 2007.
15) Sản xuất linh kiện điện tử và máy móc thiết bị điện tử tin học, viễn thông:
Những năm qua, ngành điện - điện tử vẫn là ngành có tốc độ tăng trưởng thấp so các ngành khác do thị trường xuất khẩu cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Năm 2007 nhóm sản phẩm này có tốc độ tăng 16,5% so năm 2006 và chiếm tỷ trọng 6,9%. Sáu tháng dự ước chỉ tăng 5,5% do tiếp tục khó khăn về thị trường xuất khẩu.

16) Sản phẩm chế biến từ gỗ các loại:

Ngành gỗ vẫn là ngành những năm qua có tốc độ tăng trưởng nhanh do mở rộng thị trường và thu hút mạnh đầu tư. Năm 2007 tăng trưởng của nhóm đạt 34,8% so 2006 và chiếm tỷ trọng 8,9%. Sáu tháng 2008, tình hình xuất khẩu ảnh hưởng chung bởi biến động về giá đầu vào và tỷ giá… nên tốc độ tăng trưởng đạt thấp hợn năm 2007, nhưng vẫn có mức cao so các ngành khác, đạt 26% so cùng kỳ.
(Chi tiết các chỉ tiêu của các nhóm theo phụ lục số liệu kèm theo)

3. Kết quả triển khai nội dung Chương trình của Ban chỉ đạo
Sau khi Chương trình được Ban hành, với vai trò chủ trì, Sở đã triển khai các nội dung chương trình như sau:
1) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và kế hoạch triển khai chương trình:

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 28/05/2007.

Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ.BCĐ ngày 26/07/2007. Xây dựng Kế hoạch số 730/KH-BCĐ ngày 17/08/2007 triển khai chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh năm 2007 và 2008.

Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh.

Ban Chỉ đạo cũng xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình cho các năm 2007 và 2008. Trong đó kinh phí 6 tháng cuối năm 2007 là 519.000.000 đồng, năm 2008 là 1.809.000.000 đồng.
2) Tổ chức tuyên truyền Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh:

Sau khi UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh và Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình, Sở đã xây dựng nội dung tuyên truyền Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh lên website của Sở với các nội dung sau:
- Công bố Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh;

- Công bố Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2006-2010 kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 (trước đây là Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007);

- Quy định về thủ tục và hồ sơ đăng ký tham gia chương trình để các doanh nghiệp truy cập đăng ký tham gia chương trình;

Ngoài ra Sở cũng gửi văn bản số 787/BCĐ-SPCNCL ngày 28/08/2007 thông báo đến 370 doanh nghiệp nội dung Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh (kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình) để các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương.
3) Nhận đăng ký tham gia chương trình của các doanh nghiệp:

Thời gian nhận đăng ký tham gia chương trình của các doanh nghiệp: từ ngày 20/08/2007 đến ngày 31/10/2007. Tính đến nay, Sở mới chỉ nhận được 09 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.
4) Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình:
Tổng kinh phí hỗ trợ theo đăng ký tham gia chương trình của doanh nghiệp là 861.500.000 đồng. Trong đó: Lĩnh vực khoa học công nghệ 551.500.000 đồng, lĩnh vực xúc tiến thương mại 310.000.000 đồng. Sau khi xét duyệt hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình, ngày 25/12/2007 Sở đã tiến hành bàn giao cho Sở Khoa Học - Công nghệ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay chưa thực hiện được hỗ trợ cho doanh nghiệp nào. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện các nội dung đăng ký hỗ trợ để có hồ sơ thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được

Năm 2007, tốc độ tăng trưởng GTSXCN 16 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt 26,8% so năm 2006, so với mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 20%/năm cho thấy chương trình đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kết quả này cho thấy các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai.
Trong 6 tháng đầu năm 2008, các nhóm sản chủ lực sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, như: vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị điện,… góp phần duy trì tăng trưởng chung cho toàn ngành công nghiệp.
2. Một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

Năm 2007, chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt kết quả khả quan, tuy nhiên tình hình 6 tháng đầu năm 2008 chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng 16 nhóm chỉ đạt 18,8% so cùng kỳ và thấp hơn bình quân chung toàn ngành (toàn ngành công nghiệp tăng 20,7%). Nguyên nhân có thể đánh giá như sau:
- Do ảnh hưởng chung của những khó khăn 6 tháng đầu năm 2008, sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ, đồng USD giảm giá, giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng mạnh từ 0,9%/tháng tăng lên 1,2%/tháng có ngân hàng 1,4%/tháng, thiên tai, dịch bệnh xảy ra đã tác động bất lợi, làm xuất hiện những khó khăn và biểu hiện xấu trong nền kinh tế. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát tăng giá, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất phát triển, hỗ trợ đời sống nhân dân… nhưng đến nay lạm phát vẫn còn cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đời sống của bộ phận công nhân vẫn còn khó khăn. Các nhóm sản phẩm CNCL xuất khẩu lớn như dệt, may, giày dép là những nhóm có tỷ trọng lớn bị ảnh hưởng trực tiếp thị trường thế giới nên tốc độ tăng trưởng chậm, làm cho tốc độ tăng trưởng chung của 16 nhóm sản phẩm CNCL cũng thấp hơn so bình quân chung toàn ngành công nghiệp.
- Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Lực lượng lao động vừa thiếu về số lượng và đặc biệt là tay nghề dẫn đến biến động lao động lớn và thiếu ở một số ngành sử dụng lao động cao như: chế biến gỗ, sản xuất gốm sứ, sản xuất da giày… Các công ty luôn phải tăng lương để giữ lao động đồng thời phải tuyển lao động mới chưa thành thạo dẫn tới năng suất lao động thấp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất.

- Quy hoạch và đầu tư hạ tầng ở các cụm CN đã được quy hoạch còn chậm, ảnh hưởng đến việc đăng ký và triển khai dự án. Từ đó năng lực và nguồn vốn của nhà đầu tư không được khai thác tốt.

- Do Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh được phê duyệt vào đầu quý 2 năm 2007 nên công tác triển khai Chương trình trong năm 2007 chậm vì phải hoàn chỉnh thủ tục về nhân sự của Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên. Đến tháng 8/2007 mới xây dựng được danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực được ưu tiên hỗ trợ trong năm 2007 và 2008 triển khai Chương trình đến doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.

- Mức độ hỗ trợ từ Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh chưa cao, chưa thật sự hấp dẫn để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình. Đối tượng được tham gia Chương trình chưa rộng rãi còn giới hạn phạm vi hẹp doanh nghiệp trong nước.

III. KIẾN NGHỊ
Thời gian qua, mặc dù Ban Chỉ đạo đã có sự nỗ lực, thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình, tuy nhiên số lượng các doanh nghiệp tham gia còn quá ít và chủ yếu tập trung vào một số doanh nghiệp ngành chế biến gỗ. Để việc hỗ trợ từ chương trình tác động đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, kiến nghị UBND tỉnh cho phép Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và mở rộng đối tượng thụ hưởng từ Chương trình, đảm bảo phù hợp với chính sách của Nhà nước hiện hành.
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